
Đvt: đồng

Ngày phát sinh Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: số 

phần 

cơm/khác

21,826,690

Tiền thuê nhà tháng 10/2017 5,000,000 16,826,690

Tiền bán cơm 202,000              17,028,690 101            

Chị Yu CMTX T9,10/2017 1,000,000           18,028,690

Chi phí 2,118,000              15,910,690 -             

Tiền bán cơm 274,000              16,184,690 137            

Chi phí 880,000                 15,304,690 -             

Tiền bán cơm 270,000              15,574,690 135            

Chi phí 790,000                 14,784,690 -             

Tiền bán cơm 260,000              15,044,690 130            

Chị Đỗ Nguyễn Minh Thục (Mỹ) ủng hộ KTX 1,000,000           16,044,690

Chi phí 1,120,000              14,924,690 -             

Tiền bán cơm 274,000              15,198,690 137            

Chi phí 910,000                 14,288,690 -             

12/10/2017
Gia đình anh Trần Văn Phương (Tân Tây lan) ủng hộ 

KTX 5,000,000           19,288,690

Tiền bán cơm 276,000              19,564,690 138            

Chi phí 890,000                 18,674,690 -             

Tiền bán cơm 274,000              18,948,690 137            

Chi phí 1,778,000              17,170,690 -             

Tiền bán cơm 260,000              17,430,690 130            

Chi phí 880,000                 16,550,690 -             

19/10/2017 Chị Michele_du CMTX T10 1,000,000           

11/10/2017

13/10/2107

16/10/2017

18/10/2017

9/10/2017

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 10/2017

Số dư quỹ cuối tháng 09/2017

2/10/2017

4/10/2017

6/10/2017



Tiền bán cơm 262,000              16,812,690 131            

Chi phí 810,000                 16,002,690 -             

Tiền bán cơm 270,000 16,272,690 135            

Chi phí 890,000 15,382,690 -             

Tiền bán cơm 238,000 15,620,690 119            

Chi phí 1,230,000 14,390,690 -             

Tiền bán cơm 240,000 14,630,690 120            

Chi phí 830,000 13,800,690 -             

28/10/2017 Anh Ngộ ( Bình Thạnh - TPHCM) ủng hộ KTX 1,000,000

Tiền bán cơm 222,000 14,022,690 111            

Chi phí 1,118,000 12,904,690 -             

Chi lương tháng10/2017 7,180,000 5,724,690

12,322,000 26,424,000 7,724,690

Thu Chi Tồn
số phần 

cơm

Số dư quỹ đầu tháng 10/2017 21,826,690

8,000,000 29,826,690

1,000,000 30,826,690

3,322,000 34,148,690 1,661

Tổng chi phí trong tháng 26,424,000 7,724,690

12,322,000 26,424,000 7,724,690

CMTK

Tiền bán cơm

Số dư quỹ cuối tháng 10/2017

KTX

20/10/2017

23/10/2017

25/10/2017

27/10/2017

30/10/2017

Số dư quỹ cuối tháng 10/2017

Chi tiết



Ngày phát sinh Chi tiết
Số lượng 

(kg)

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

2/10/2017 Tiền thuê nhà tháng 10/2017 5,000,000           

5,000,000

Thịt 12                       55,000                   660,000              

Thịt xay 2                         55,000                   110,000              

Hành 1.0                      20,000                   20,000                

Mướp 20.0                    5,000                     100,000              

Đường 12.0                    14,833                   178,000              

Ga (bình) (không hóa đơn) 1.0                      1,000,000              1,000,000           

Chuối 50,000                

2,118,000

Thịt gà 18                       40,000                   720,000              

Bầu 15                       2,700                     60,000                

Sả + tỏi 10,000                

Bí đao 40,000                

Chuối 50,000                

880,000

Thịt 12                       55,000                   660,000              

Dưa leo 5                         6,000                     30,000                

Mướp 15                       4,667                     70,000                

Chuối 30,000

790,000

Thịt 12                       55,000                   660,000              

Thịt xay 2                         55,000                   110,000

Chuối 50,000                

Bọc 5.0                      40,000                   200,000              

Bắp cải 20.0                    5,000                     100,000              

1,120,000Tổng

9/10/2017

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng

2/10/2017

Tổng

4/10/2017

Tổng

6/10/2017

Tổng



Thịt gà 18 40,000                   720,000

Sả + tỏi 10,000                

đậu đũa 15 6,667                     100,000              

Bí đao 5 6,000                     30,000                

Chuối 50,000                

910,000

Thịt 12 55,000                   660,000

Dưa leo 15 6,667                     100,000              

Trứng 30 2,000                     60,000                

Ớt 20,000                

Chuối 50,000                

890,000

Thịt 13 55,000                   715,000              

Su su 20 6,500                     130,000              

Hành 1 20,000                   20,000                

Thịt xay 2 55,000                   110,000              

Tiền nước tháng 10/2017 231,000              

Tiền điện tháng 10/2017 522,000              

Chuối 50,000                

1,778,000

Thịt gà 18 40,000                   720,000              

Dưa leo 10 7,000                     70,000                

Bí đao 5 6,000                     30,000                

Sả + tỏi 10,000                

Chuối 50,000                

880,000

Thịt 12 55,000                   660,000              

Bắp cải 20 5,000                     100,000              

Chuối 50,000                

810,000

11/10/2017

Tổng

13/10/2107

Tổng

16/10/2017

Tổng

18/10/2017

Tổng

20/10/2017

Tổng



Thịt 12 55,000                   660,000              

Thịt xay 2 55,000                   110,000              

Chổi 3 20,000                   60,000                

Xịt kiến 2 55,000                   110,000              

Bầu 20 5,500                     110,000              

Hành 1 20,000                   20,000                

Tiêu 0.5 220,000                 110,000              

Chuối 50,000                

1,230,000

Thịt gà 18 40,000                   720,000              

Bí đao 5 6,000                     30,000                

đậu đũa 12 7,500                     90,000                

Chuối 50,000                

890,000

Thịt 12 55,000                   660,000              

Su su 20 6,700                     120,000              

Chuối 50,000                

830,000

Thịt 12 55,000                   660,000              

Mướp 20 6,000                     120,000              

Đường (cây) 1 178,000                 178,000              

Thịt xay 2 55,000                   110,000              

Chuối 50,000                

1,118,000

Tổng

25/10/2017

Tổng

27/10/2017

Tổng

30/10/2017

Tổng

23/10/2017



Ngày công

(buổi)
Mức lương Thành tiền

Kim Quyên 4,000,000           

Bích vân 1,500,000           

Minh khánh 10 60,000                   600,000              

Thanh Vũ 4 60,000                   240,000              

Trung khiêm 4 60,000                   240,000              

Thanh Nhã 10 60,000                   600,000              

7,180,000

26,424,000TỔNG CỘNG CHI TIẾT PHÍ

CHI LƯƠNG

30/10/2017

Chi lương tháng 10/2017

Tổng


